
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /KH-SYT           Bình Phước, ngày       tháng 11  năm 2021               

 

KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ kỹ thuật lập chương trình can thiệp và thực hiện các hoạt động can 

thiệp tại nhà cho phụ huynh trẻ khuyết tật tại huyện Hớn Quản 

 

Thực hiện Công văn số 2168/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 05/11/2020 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp triển khai thực hiện các 

hoạt động dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em 

khuyết tật” năm 2022; 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững 

(VietHealth), Sở Y tế xây dựng Kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật lập chương trình can 

thiệp và thực hiện các hoạt động can thiệp tại nhà cho phụ huynh trẻ khuyết tật tại 

huyện Hớn Quản như sau: 

1. Mục tiêu: 

- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình can thiệp tại tháng thứ hai được 

giải đáp. 

- Phụ huynh được hướng dẫn để lựa chọn bài học cần dạy ở tháng thứ 3 

cho con. 

- Phụ huynh được hướng dẫn để xây dựng được các bài tập can thiệp tháng 

thứ 3 cho con. 

- Phụ huynh được hướng dẫn để xây dựng được bài tập can thiệp cho con 

theo tuần. 

- Phụ huynh có kỹ năng cần thiết để thực hiện can thiệp tại nhà cho con. 

2. Đối tượng: 

 Phụ huynh và trẻ khuyết tật phát triển có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật trên địa 

bàn xã Tân Hưng huyện Hớn Quản. 

3. Thời gian: Ngày 16-21/11/2021. 

4. Thành phần:  

 - Giảng viên: Bà Trần Cẩm Thúy – Chuyên gia GDĐB – Lớp can thiệp sớm 

Bình Long, Tổ 4, Bình Tây, Hưng Chiến, Bình Long, Bình Phước. 

- Ông Trương Ngọc Tài – Cán bộ dự án. 

- Cán bộ TYT xã Tân Hưng huyện Hớn Quản. 
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          - Phụ huynh và trẻ: 39 cặp phụ huynh và trẻ khuyết tật phát triển có nhu cầu 

hỗ trợ kỹ thuật trên địa bàn xã Tân Hưng huyện Hớn Quản.  

5. Địa điểm: UBND xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. 

6. Nội dung Chương trình chi tiết:  

Ngày/giờ Nội dung 

Chịu trách 

nhiệm 

CBDA 

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên gia 

Địa điểm 

Ngày 16/11/2021 

8h00 – 9h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Bùi 

Nguyễn Tuấn Anh 
Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

 

Hỗ trợ kỹ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

UBND xã Tân 

Hưng 

9h00 – 10h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của bé: Ngô 

Thành Đạt 

UBND xã Tân 

Hưng 

10h00 – 11h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Đoàn 

Anh Tùng 

UBND xã Tân 

Hưng 

Nghỉ trưa 

13h30 – 14h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Thị Trúc 

Linh  

Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

 

Hỗ trợ kỹ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

Ấp Hưng Phát, 

Xã Tân Hưng 

14h30 – 15h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Điểu 

Hiếu 

Ấp Hưng Phát, 

Xã Tân Hưng 

15h30 – 15h40 Di chuyển 

15h40 – 16h40 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Điểu 

Thanh Phong 

Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

 

Hỗ trợ kỹ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

Ấp Hưng Phát, 

Xã Tân Hưng 

16h40 –16h50 Di chuyển 

16h50 – 17h50 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Điểu 

Nhật Hoàng. 

Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

Hỗ trợ kỹ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

Tổ 7 Ấp Hưng 

Phát, Xã Tân 

Hưng 
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Ngày 17/11/2021 

8h00 – 9h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Hồ Bá 

Quang 
Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

 

Hỗ trợ kỹ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

UBND xã Tân 

Hưng 

9h00 – 10h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Hoàng 

Thị Ngọc Hiền 

UBND xã Tân 

Hưng 

10h00 – 11h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Lê Gia 

Bảo 

UBND xã Tân 

Hưng 

Nghỉ trưa 

13h30 – 14h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Lê 

Hoàng Gia Phúc 

Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

 

Hỗ trợ kỹ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

UBND xã Tân 

Hưng 

14h30 – 15h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Mai 

Tuấn Khánh 

UBND xã Tân 

Hưng 

15h30 – 16h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Nguyễn 

Duy Khang 

UBND xã Tân 

Hưng 

16h30 – 17h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Nguyễn 

Đoàn Tấn Anh 

UBND xã Tân 

Hưng 

Ngày 18/11/2021 

8h00 – 9h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Nguyễn 

Thiên Phước 
Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

 

Hỗ trợ kỹ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

UBND xã Tân 

Hưng 

9h00 – 10h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Phạm 

Kim Huệ 

UBND xã Tân 

Hưng 

10h00 – 11h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Trần 

Tuấn Anh 

UBND xã Tân 

Hưng 

Nghỉ trưa 

13h30 – 14h30 Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ Triển khai Hỗ trợ kỹ UBND xã Tân 
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huynh của trẻ: Võ Song 

Thư 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

Hưng 

14h30 – 15h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Võ Tuấn 

Anh 

UBND xã Tân 

Hưng 

15h30 – 16h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Đỗ Đình 

Đại 

UBND xã Tân 

Hưng 

16h30 – 17h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Hoàng 

Thị Thanh Nga 

UBND xã Tân 

Hưng 

Ngày 19/11/2021 

8h00 – 9h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Thị 

Quỳnh Thư 
Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

 

Hỗ trợ kỹ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

UBND xã Tân 

Hưng 

9h00 – 10h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của bé: Trịnh 

Văn Tâm 

UBND xã Tân 

Hưng 

10h00 – 11h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Lê Thế 

Anh 

UBND xã Tân 

Hưng 

Nghỉ trưa 

13h30 – 14h15 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Điểu Nê 

Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

 

Hỗ trợ kĩ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

Tổ 5, Sóc 

Ruộng, Xã Tân 

Hưng 

14h15 – 15h30 Di chuyển 

14h30 – 15h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Điểu 

Huy Hoàng 

Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

 

Hỗ trợ kĩ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

Tổ 8, Sá Ruộng, 

Xã Tân Hưng 

15h30 – 15h40 Di chuyển 

15h40 – 16h40 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Thị Bảo 

Nhi 

Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

Hỗ trợ kĩ 

thuật cho 

phụ huynh 

Ấp Hưng Phát, 

Xã Tân Hưng 
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thực địa 

 

tại thực địa 

 

Ngày 20/11/2021 

8h00 – 9h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Phạm 

Văn Anh 

Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

 

Hỗ trợ kĩ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

UBND xã Tân 

Hưng 

9h00 – 10h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của bé: Nguyễn 

Duy Phước 

UBND xã Tân 

Hưng 

10h00 – 11h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Trần 

Trung Kiên 

Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

Cấp phát và 

hướng dẫn 

sử dụng bộ 

dụng cụ 

 

Hỗ trợ kĩ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

UBND xã Tân 

Hưng 

Nghỉ trưa 

13h30 – 14h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Nguyễn 

Trần Trí Vương 

Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

 

Hỗ trợ kĩ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

Tổ 4 Hưng Lập 

A, Xã Tân Hưng 

14h30 – 15h20 Di chuyển 

15h20 – 16h20 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Lê Khắc 

Thành 

Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa  

Cấp phát và 

hướng dẫn 

sử dụng bộ 

dụng cụ 

 

Hỗ trợ kĩ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

Tổ 5, Hưng 

Phát, Xã Tân 

Hưng 

16h20 – 16h30 Di chuyển 

16h30 – 17h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Thị Anh 

Thơ 

Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

Hỗ trợ kĩ 

thuật cho 

phụ huynh 

Tổ 3 Sóc Quả, 

Xã Tân Hưng 
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thực địa 

 

tại thực địa 

 

Ngày 21/11/2021 

8h00 – 9h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Nguyễn 

Hồ Trung Hậu 
Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

 

Hỗ trợ kĩ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

UBND xã Tân 

Hưng 

9h00 – 10h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Nguyễn 

Chí Thanh 

UBND xã Tân 

Hưng 

10h00 – 11h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Lê Hoài 

Thương 

UBND xã Tân 

Hưng 

Nghỉ trưa 

13h30 – 14h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Thái 

Hoài Phương 
Triển khai 

và giám sát 

hoạt động tại 

thực địa 

 

Hỗ trợ kỹ 

thuật cho 

phụ huynh 

tại thực địa 

 

UBND xã Tân 

Hưng 

14h30 – 15h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Hoàng 

Phạm Khánh Hưng 

UBND xã Tân 

Hưng 

15h30 – 16h30 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ: Võ 

Hoàng Long 

UBND xã Tân 

Hưng 

Danh sách phụ huynh và trẻ khuyết tật tham gia 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Xã Địa chỉ 

Họ tên phụ 

huynh 
Số điện thoại 

1 

Bùi Nguyễn 

Tuấn Anh 
2010 

Tân 

Hưng 
Tổ 8, Lòng Hồ 

Nguyễn Thị 

Long 
0948 149 463 

2 Ngô Thành Đạt 
2014 

Tân 

Hưng 
Tổ 1 Sóc Quả 

Cao Thị Mỹ 

Thu 
0978 038 474 

3 

Điểu Nhật 

Hoàng  
2015 

Tân 

Hưng 

Tổ 7 Hưng 

Phát 
Thị Phe 0966 500 863 

4 Đoàn Anh Tùng 
2016 

Tân 

Hưng 

Tổ 2 Ấp Hưng 

Lập B 
Hồ Thị Trúc Ly 0365 686 781 

5 Hồ Bá Quang 
2016 

Tân 

Hưng 
Hưng Yên 

Trần Thị Tuyết 

Nhung 
0375 384 511 

6 

Hoàng Thị 

Ngọc Hiền 
2015 

Tân 

Hưng 
Tổ 1 Lòng Hồ 

Nguyễn Thị 

Nga 
0844 581 149 

7 Lê Gia Bảo 2014 

Tân 

Hưng 

Tổ 5 Sóc 

Ruộng 

Chu Thị Mai 

Dung 0395 185 508 

8 Lê Hoàng Gia 2016 Tân Tổ 6 Hưng Trịnh Thị Lệ 0862 266 176 
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Phúc Hưng Lập B Thuỷ 

9 

Mai Tuấn 

Khánh 2014 

Tân 

Hưng 

Tổ 8 Hưng 

Yên 

Mai khắc 

Thắng  0344 417 049 

10 

Nguyễn Duy 

Khang 2015 

Tân 

Hưng 

Tôổ 2 Đông 

Hồ Mạc Thị Loan 0967 787 765 

11 

Nguyễn Đoàn 

Tấn Anh 
2016 

Tân 

Hưng 

Tổ 11 Hưng 

Lập B 

Đoàn Thị Kim 

Tuyền 
0919 778 288 

12 

Nguyễn Thiên 

Phước 2016 

Tân 

Hưng Tổ 2 Sở Xiêm Lê Thị Thương 0855 110 393 

13 

Nguyễn Trần 

Trí Vương 
2015 

Tân 

Hưng 

Tổ 4 Hưng 

Lập A 
Trần Kim Dung 0966 652 909  

14 Phạm Kim Huệ 2017 

Tân 

Hưng Tổ 8 Sở Xiêm Trịnh thị Hà 0332 029 663 

15 Thị Anh Thơ 
2014 

Tân 

Hưng 
Tổ 3 Sóc Quả Thị Sép 0372 197 706 

16 Thị Trúc Linh 2015 

Tân 

Hưng Hưng Phát Thị Brau  0968 837 019 

17 Trần Tuấn Anh 
2015 

Tân 

Hưng 

Tổ 9 Hưng 

Lập A 

Chu Thị Hồng 

Anh 
0936 448 149 

18 Võ Song Thư 
2014 

Tân 

Hưng 

Tổ 9 Ấp Đông 

Hồ 

Vũ Thị Hoài 

Linh 
0944 067 378 

19 

Điểu Huy 

Hoàng 
2010 

Tân 

Hưng 

Tổ 8, Sá 

Ruộng 
 Điểu Slanh 

0868 498 

713  

20 Võ Hoàng Long 2014 

Tân 

Hưng Hưng Lập B Đỗ Thị Thế 0977 258 610 

21 

Lê Hoài 

Thương 2011 

Tân 

Hưng 

Ấp Hưng Lập 

A 

Nguyễn Thị 

Hương 0972 126 900 

22 Võ Tuấn Anh 2011 

Tân 

Hưng Hựng Lập B Võ Thị Hiền 0362 253 730 

23 Đỗ Đình Đại 2012 

Tân 

Hưng Hưng Lập B 

Nguyễn Thị 

Sản 0332 397 719 

24 

Hoàng Thị 

Thanh Nga 
2007 

Tân 

Hưng 

Tổ 3, ấp Hưng 

Lập B 

Trần Thị Tú 

Trinh 

 0974 050 

131 

25 Thị Quỳnh Thư 2014 

Tân 

Hưng 

Tổ 3, Sóc 

Ruộng Thị Ngọc 0332 314 566 

26 Trịnh Văn Tâm 
2012 

Tân 

Hưng 

Tổ 6, Hưng 

Lập B 
Trịnh Thị Tèn 0379 860 788 

27 Điểu Nê 
2008 

Tân 

Hưng 

Tổ 5, Sóc 

Ruộng 
Thị Xước 0357 155 474 

28 Lê Thế Anh 2012 

Tân 

Hưng 

Tổ 2, Hưng 

Phát 

Tà Mông Điểu 

Thị Hạnh 0376 229 057 

29 Phạm Văn Anh 
2009 

Tân 

Hưng 
Hưng Lập A 

Đồng Thị Kim 

Cúc 
0357 356 453 

30 Điểu Hiếu 2012 

Tân 

Hưng Hưng Phát Thị Lành   

31 

Nguyễn Duy 

Phước 
2013 

Tân 

Hưng 

Tổ 6, ấp Hưng 

Lập B 

Nguyễn Thị 

Diệu Hằng 
0389 254 220 

32 

Điểu Thanh 

Phong 2013 

Tân 

Hưng 

Tổ 9, ấp Hưng 

Phát Thị Liêng 0983 999 856 
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33 

Trần Trung 

Kiên 2012 

Tân 

Hưng 

Tổ 3, Tân Lập 

A Lê Thị Hưng 0865 411 261 

34 

Nguyễn Hồ 

Trung Hậu 2012 

Tân 

Hưng 

Ấp Hưng Lập 

4 

Hồ Thị Diệu 

Hiền 0395 310 399 

35 

Nguyễn Chí 

Thanh 2013 

Tân 

Hưng 

Tổ 8, Hưng 

Lập Phan Thị Thảo 0379 633 506 

36 Lê Khắc Thành 2013 

Tân 

Hưng 

Tổ 5, Hưng 

Phát 

Nguyễn Thị 

Hoà 0334 269 433 

37 

Thái Hoài 

Phương 2015 

Tân 

Hưng Hưng Lập A 

Nguyễn thị 

Thanh Cúc 0974 787 223 

38 Thị Bảo Nhi 
2015 

Tân 

Hưng 
Tổ 6, Sóc Quả Thị Lan 0338 942 501 

39 

Hoàng Phạm 

Khánh Hưng 
2009 

Tân 

Hưng 
Tổ 1, Lòng Hồ 

Nguyễn Thị 

Nga 
0393 776 199 

7. Kinh phí:  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ 

Bền vững (VietHealth). 

 8. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y tế 

triển khai tổ chức thực hiện. 

- Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản: 

* Chỉ đạo Trạm y tế thông báo đến gia đình trẻ khuyết tật được biết.  

* Cử cán bộ tham gia. 

- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 

Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này. Để biết thêm thông tin, xin 

liên hệ Ông Trương Ngọc Tài – Cán bộ dự án, Văn phòng Bình Phước, Trung tâm 

Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, ĐT: 02713886622; DĐ: 0973292049, 

Email: tai_truong@viethealth.org.vn  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CA tỉnh; 

- Sở Giáo dục & Đào tạo; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- UBND huyện Hớn Quản; 

- TTYT huyện Hớn Quản; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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